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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

ÔN TẬP KIẾN THỨC CÂU HỎI ĐUÔI TIẾNG ANH 9 

1. Lý thuyết 

1.1. Câu hỏi đuôi là gì? 

Câu hỏi đuôi (Tag Question) là phần hỏi được thêm vào phần cuối của một câu. Chúng ta dùng câu hỏi 

đuôi để muốn biết câu trả lời chắc chắn hoặc mong chờ một câu trả lời đồng ý. 

Ex: They are student, aren’t they? 

Có một chú ý là nếu người hỏi xuống giọng ở cuối câu hỏi thì thực sự họ không muốn hỏi mà là đang 

trông chờ người ta đồng ý với điều mình nói. Khi lên giọng ở cuối câu hỏi thì mới là một câu hỏi thật sự 

và bạn muốn nhận được câu trả lời. 

1.2. Cấu trúc câu hỏi đuôi trong tiếng anh 

* Đối với động từ thường (ordinary verbs) 

Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định. 

S + V (s/ es/ ed/ 2)….., don’t/ doesn’t/ didn’t + S? 

Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định 

 S + don’t/ doesn’t/ didn’t + V….., do/ does/ did + S? 

 Hiện tại đơn với TO BE: 

 He is handsome, is he? = Anh ấy đẹp trai, đúng không? 

 You are worry, aren’t you? = Bạn đang lo lắng, phải không? 

Hiện tại đơn động từ thường: mượn trợ động từ DO hoặc DOES tùy theo chủ ngữ 

 They like me, don’t they? 

 she loves you, doesn’t she? 

Thì quá khứ đơn với động từ thường: mượn trợ động từ DID, quá khứ đơn với TO BE: WAS hoặc 

WERE: 

 He didn’t come here, did he? 

 He was friendly, wasn’t he? 
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Thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn: mượn trợ động từ HAVE hoặc HAS 

 They have left, haven’t they? 

 The rain has stopped, hasn’t they? 

Thì quá khứ hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành tiếp diễn: mượn trợ động từ HAD: 

 He hadn’t met you before, had he? 

Thì tương lai đơn, mượn WILL 

 It will rain, won’t it? 

Hãy chú ý tới ý nghĩa của “yes và no” trong câu trả lời đối với câu hỏi phủ định: 

 You’re not going out today, are you? (Hôm nay bạn không đi chơi phải không?) 

 Yes (=Yes, I am going out) Có. (= Có, tôi có đi chơi) 

 No (=No, I am not going out) Không. (= Không, tôi không đi chơi) 

* Đối với động từ đặc biệt (special): 

Là các động từ khi chuyển sang câu phủ định ta thêm NOT vào sau động từ, khi chuyển sang nghi vấn 

đưa chính động từ này lên trước chủ ngữ. 

Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định. 

S + special verb….. , special verb + not + S? 

Ex:    You are a student, aren’t you? 

          She has just bought a new bicycle, hasn’t she? 

Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định 

S + special verb + not….., special verb  + S? 

Eg:   You aren’t a student, are you? 

        She hasn’t bought a new bicycle, has she? 

* Đối với động từ khiếm khuyết (modal verbs) 

Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định. 
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S + modal verb…………., modal verb + not + S? 

Eg: He can speak English, can’t he? 

Lan will go to Hue next week, won’t she? 

Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định 

S + modal verb + not…………., modal verb + S? 

Ex: He can’t speak English, can he? 

Lan won’t go to Hue next week, will she? 

1.3. Cấu trúc câu hỏi đuôi dạng đặc biệt  

* Câu giới thiệu dùng “I am”, câu hỏi đuôi là “aren’t I” 

Eg: I am a student, aren’t I? 

* Câu giới thiệu dùng Let’s, câu hỏi đuôi là “Shall we” 

Eg: Let’s go for a picnic, shall we? 

* Chủ ngữ là những đại từ bất định “Everyone, someone, anyone, no one, nobody…” câu hỏi đuôi 

là “they” 

Eg: Somebody wanted a drink, didn’t they? 

Nobody phoned, did they? 

* Chủ ngữ là “nothing” thì câu hỏi đuôi dùng “it”. Và Nothing là chủ ngữ có nghĩa là mệnh đề giới 

thiệu đang ở dạng phủ định, câu hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định. 

Eg: Nothing can happen, can it? 

* Trong câu có các trạng từ phủ định và bán phủ định như: never, seldom, hardly, scarely, little… 

thì câu đó được xem như là câu phủ định – phần hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định 

Eg: He seldom drinks wine, does he? 

* Câu đầu có It seems that + mệnh đề, lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi 

Eg: It seems that you are right, aren’t you ? 

* Chủ từ là mệnh đề danh từ, dùng “it” trong câu hỏi đuôi 
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Eg: What you have said is wrong, isn’t it? 

Why he killed himself seems a secret, doesn’t it? 

* Sau câu mệnh lệnh cách (Do…/ Don’t do v.v… ),  câu hỏi đuôi thường là … will you?: 

Eg: Open the door, will you? 

Don’t be late, will you? 

* Câu đầu là I WISH, dùng MAY trong câu hỏi đuôi 

Eg:  I wish to study English, may I? 

* Chủ từ là ONE, dùng you hoặc one trong câu hỏi đuôi 

Eg: One can be one’s master, can’t you/ one? 

* Câu đầu có MUST, must có nhiều cách dùng cho nên tùy theo cách dùng mà sẽ có câu hỏi đuôi 

khác nhau 

Must chỉ sự cần thiết: => dùng needn’t 

Eg: They must study hard, needn’t they? 

Must chỉ sự cấm đoán: => dùng must  

Eg: You mustn’t come late, must you?  

Must chỉ sự dự đoán ở hiện tại: => dựa vào động từ theo sau must  

Eg: He must be a very intelligent student, isn’t he? (Anh ta ắt hẳn là 1 học sinh rất thông minh, phải 

không?) 

Must chỉ sự dự đoán ở quá khứ (trong công thức must +have+ p.p) => dùng have/ has  

Eg: You must have stolen my bike, haven’t you? (Bạn chắc hẵn là đã lấy cắp xe của tôi, phải không?) 

* Câu cảm thán, lấy danh từ trong câu đổi thành đại từ => dùng is, am, are 

Eg: What a beautiful dress, isn’t it? 

How intelligent you are, aren’t you? 

* Câu đầu có I + các động từ sau: think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, 

expect, seem, feel + mệnh đề phụ, lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi. 
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Eg: I think he will come here, won’t he? 

I don’t believe Mary can do it, can she? 

(lưu ý MĐ chính có not thì vẫn tính như ở MĐ phụ) 

Cùng mẫu này nhưng nếu chủ từ không phải là I thì lại dùng mệnh đề đầu làm câu hỏi đuôi. 

Eg: She thinks he will come, doesn’t she? 

* USED TO: từng (diễn tả thói quen, hành động thường lập đi lập lại trong quá khứ). 

Trường hợp này, ta cứ việc xem USED TO là một động từ chia ở thì quá khứ. Do đó, câu hỏi đuôi tương 

ứng chỉ cần mượn trợ động từ DID 

Eg: She used to live here, didn’t she? 

* Had better: “had better” thường được viết ngắn gọn thành ‘D BETTER, nên dễ khiến ta lúng 

túng khi phải lập câu hỏi đuôi tương ứng. Khi thấy ‘D BETTER, chỉ cần mượn trợ động từ HAD 

để lập câu hỏi đuôi. 

Eg: He’d better stay, hadn’t he? 

* WOULD RATHER:  Would rather thường được viết gọn là ‘D RATHER nên cũng dễ gây lúng 

túng cho bạn. Chỉ cần mượn trợ động từ WOULD cho trường hợp này để lập câu hỏi đuôi. 

Eg: You’d rather go, wouldn’t you? 

2. Bài tập  

Câu 1. 

He sometimes reads the newspaper, ..................? 

You are Indian, ..................? 

They had a nice weekend, ..................? 

Peggy didn't use the pencil, ..................? 

Mary has answered the teacher's question, ..................? 

The boy is from Turkey, ..................? 

Sue wasn't listening, ..................? 
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Andrew isn't sleeping, ..................? 

Tom and Maria will arrive at Heathrow, ..................? 

She has a brother, ..................? 

Câu 2: 

He's been to Texas, ..................? 

Dogs like meat, ..................? 

There are some apples left, ..................? 

I'm late, ..................? 

Let's go, ..................? 

Don't smoke, ..................? 

He does sing in the bathroom, ..................? 

He'll never know, ..................? 

I think he's from India, ..................? 

Lovely day today, ..................? 

Câu 3. 

She is collecting stickers, .................? 

We often watch TV in the afternoon, .................? 

You have cleaned your bike, .................? 

John and Max don't like maths, .................? 

Peter played handball yesterday, .................? 

They are going home from school, .................? 

Mary didn't do her homework last Monday, .................? 

He could have bought a new car, .................? 

Kevin will come tonight, .................? 
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I'm clever, .................? 

ĐÁP ÁN 

Câu 1. 

doesn't he? 

aren't you? 

didn't they? 

did she? 

hasn't she? 

isn't he? 

was she? 

is he? 

won't they? 

doesn't she? 

Câu 2. 

hasn't he? 

don't they? 

aren't there? 

aren't I? 

shall we? 

will you? 

doesn't he? 

will he? 

isn't he? 

isn't it? 
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Câu 3. 

isn't she? 

don't we? 

haven't you? 

do they? 

didn't he? 

aren't they? 

couldn't he? 

won't he? 

aren't I? 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

